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1 2253403021788 Đỗ Thanh Nhựt 01/12/2005 9.3 8.3 6.6 5.4 6.7 6.8 Trung bình

2 2253403021789 Trần Trọng Phúc 03/02/2007 8.9 6.8 6.3 5.7 6.4 6.3 Trung bình

3 2253403021790 Nguyễn Văn Quân 15/10/2007 8.4 6.8 5.9 5.5 5.7 6.0 Trung bình

4 2253403021791 Nguyễn Thị Hoàng Quyên 11/04/2005 9.1 7.7 6.1 5.8 7.0 6.6 Trung bình

5 2253403021792 Phạm Thanh Thảo 03/01/2007 7.7 5.6 2.5 2.1 1.1 3.1 Yếu

6 2253403021793 Nguyễn Phúc Thịnh 28/04/2007 8.1 7.2 6.4 5.4 6.3 6.3 Trung bình

7 2253403021794 Hồ Thị Anh Thư 20/01/2007 8.7 7.8 6.8 5.8 6.3 6.7 Trung bình

8 2253403021795 Trần Thị Anh Thư 29/10/2007 2.7 2.2 0.0 0.0 0.0 0.7 Yếu

9 2253403021796 Lê Thị Thanh Thúy 25/09/2004 9.9 8.9 8.7 8.8 9.0 8.8 Giỏi

10 2253403021797 Phùng Mạnh Tiến 17/11/2007 8.1 6.8 6.1 5.6 5.7 6.1 Trung bình

11 2253403021798 Uông Thị Kim Tiền 30/11/2007 8.8 7.2 6.9 6.1 8.1 6.9 Trung bình

12 2253403021799 Phạm Trần Huỳnh Trâm 22/03/2007 5.5 5.6 5.4 5.3 5.9 5.5 Trung bình

13 2253403021801 Nguyễn Đoàn Tấn Trúc 13/05/2007 8.2 5.6 5.9 5.3 6.2 5.7 Trung bình

14 2253403021803 Nguyễn Công Vinh 08/05/2007 7.5 6.4 5.5 5.5 6.1 5.9 Trung bình

15 2253403021804 Nguyễn Văn Vĩnh 20/05/2007 8.9 5.9 4.3 5.4 5.8 5.4 Trung bình

16 2253403021805 Lê Thị Tường Vy 15/09/2006 8.3 6.1 7.8 5.9 7.5 6.6 Trung bình

17 2253403021808 Võ Hữu Trí 12/10/2007 8.6 5.6 4.5 4.7 6.0 5.1 Trung bình

Lưu ý: Môn học Giáo dục QP - AN  không tính điểm vào điểm tổng kết.
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